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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Về hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động trực tiếp

tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới

trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Thi hành Chỉ thị số 25/2001/CT-TTg ngày 08/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về

việc triển khai thực hiện công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam

- Trung Quốc, sau khi trao đổi ý kiến với một số Bộ, ngành liên quan và thống nhất ý

kiến với Tổng cục Địa chính, Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài

chính - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao

động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất

liền Việt Nam - Trung Quốc như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

1. Đối tượng áp dụng:

a) Những người trực tiếp thực hiện công việc phân giới, cắm mốc biên giới bao gồm:

Cán bộ, công chức nhà nước; viên chức và những người làm việc theo chế độ hợp

đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động; Cán bộ, sĩ quan và những

người hưởng lương trong lực lượng vũ trang;

b) Hạ sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang hưởng sinh hoạt phí trực tiếp thực hiện

công việc phân giới, cắm mốc;

c) Những người làm việc tại các Văn phòng Ban chỉ dạo phân giới, cắm mốc biên

giới bao gồm: Cán bộ, công chức nhà nước; Viên chức và những người làm việc
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theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động; Sỹ quan, hạ sỹ

quan, chiến sĩ là những người hưởng lương trong lực lượng vũ trang;

d) Lao động thuê, mướn tại địa phương phục vụ trực tiếp cho việc phân giới, cắm

mốc biên giới.

2. Đối tượng không áp dụng:

a) Sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ và những người hưởng lương trong lực lượng vũ

trang rà phá mìn, vật cản chiến tranh trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

theo dự án riêng của Bộ Quốc phòng;

b) Sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ và những người hưởng lương trong lực lượng vũ

trang phát đường, tuần tra trên tuyến biên giới do kinh phí quản lý biên giới của địa

phương chi trả.

c) Công chức, viên chức và người lao động thực hiện việc thiết kế, sản xuất vận

chuyển mốc giới đến các tỉnh biên giới theo dự án riêng của Bộ Xây dựng.

II. CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG:

A. Đối với đối tượng quy định tại tiết a, điểm 1, Phần I trực tiếp thực hiện công

việc phân giới, cắm mốc tại hiện trường trên biên giới:

1. Tiền lương theo ngạch, bậc:

Được xếp và hưởng theo quy định hiện hành (Nghị định 25/CP và Nghị định 26/CP

ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công

chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và trong các doanh

nghiệp).

2. Các khoản phụ cấp áp dụng chung cho các đối tượng:

a) Phụ cấp khu vực: mức hưởng 0,7 tính trên tiền lương tối thiểu áp dụng cho toàn

tuyến biên giới;

b) Phụ cấp đặc biệt: mức hưởng 50% tính trên tiền lương cấp hàm, tiền lương cấp

bậc, chức vụ.

3. Các khoản phụ cấp và các chế độ dưới đây chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức

Nhà nước; viên chức là những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

a) Phụ cấp thu hút: mức 70% tính trên mức tiền lương cấp bậc, chức vụ;



b) Phụ cấp lưu động: mức 0,6 tính trên tiền lương tối thiểu;

c) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: mức 0,4 tính trên tiền lương tối thiểu;

Cách tính và chi trả các khoản phụ cấp tại điểm 2 và tiết a, b, c nói trên theo hướng

dẫn tại các Thông tư hiện hành.

d) Chế độ tiền lương làm thêm giờ: Đối tượng làm thêm giờ ngoài giờ tiêu chuẩn

(nếu có) được trả lương theo quy định tại Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngày

19/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

đ) Chế độ ăn giữa ca:

Được áp dụng chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số

15/1999/BLĐTBXH-TT ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

e) Chế độ thiếu nước ngọt:

Được áp dụng chế độ thiếu nước ngọt theo quy định tại phần II, Thông tư số 06/LB-

TT ngày 28/02/1997 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính

hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành

nghề đặc biệt trong doanh nghiệp.

f) Ngoài các chế độ nêu trên, các đối tượng được trang cấp các trang bị bảo hộ lao

động, thuốc men y tế và phương tiện bảo vệ cá nhân, trang cấp lều bạt hoặc chi phí

xây dựng lán trại để đảm bảo sinh hoạt bình thường hằng ngày và hưởng quyền lợi

bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

B. Đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang hưởng sinh hoạt phí quy

định tại tiết b, điểm 1, phần I:

Được hưởng phụ cấp khu vực phụ cấp đặc biệt quy định tại điểm 2, mục A, phần II

của Thông tư này.

C. Đối với các đối tượng quy định tại tiết c, điểm 1, phần I làm việc tại các Văn

phòng Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc biên giới:

1. Chế độ tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp lương thực hiện theo

quy định hiện hành (Nghị định số 25/CP và Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của

Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành

chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp).


